BÀI ÔN MÔN TOÁN SỐ 21:
I. Phần 1:Trắc nghiệm
Câu 1:  Số lớn nhất có hai chữ số
         A.98                         B.99                         C.95   
Câu 2: Số lẻ nhỏ nhất có hai chưc số lớn hơn 20:
        A,22                           B.23                                   C.21
Câu 3: Số liền sau số 56:
     A,57                          B .58                                       C .80
Câu 4: Chọn dấu thích hợp vào chỗ trống:
	10
	
	14
	16
	18


A.12                                  B.10                                        C.11
Phần II: Tự luận(6 điểm)
Câu 1: 
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	9



Câu 2:
· Viết số liền sau của 37 : .....
· Viết số liền trước của 56 : ......
· Viết số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số lớn hơn 22 : ......
· Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số nhỏ hơn 15 : .....
   




BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 21

Bài : Cầu vòng.
Thấy trên một nụ hồng có con cào cào đang đậu, Bé rón rén lại gần, nhón tay bắt lấy. Bé hé tay xem và thốt lên: “ Ôi. Cào cào xinh quá! Thôi, tha cho mày! Đừng phá hồng nữa nhé!” – Vừa nói, Bé vừa xòe tay. Cào cào xòe cánh vụt bay để lộ ra chiếc áo lụa trong suốt màu đỏ thắm sáng bừng lên  trong nắng. Một màu đỏ tía pha vàng cam đẹp lạ lùng chấp chới vạch một con đường cong vòng cung hệt một chiếc cầu vòng kì lạ. Ngẩn ngơ nhìn theo, Bé xúc động quá. Con cào cào gửi lại niềm vui đỏ thắm cho bé đấy!.

Khoanh chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:
1. Câu chuyện trên kể về việc gì?
1. Bé thả con cào cào.
1. Bé bắt cào cào rồi thả nó ra.
1. Con cào cào đậu trên nụ hồng.
1. Bé dặn cào cào điều gì trước khi thả nó?.
1. Đừng phá cây cối.
1. Hãy bay về với mẹ.
1. Đừng đậu lung tung.
1. Khi thấy cào cào vụt bay đi để lộ chiếc áo rất đẹp, Bé có tâm trạng thế nào?
1. Bé rất buồn vào rất tiếc.
1. Bé rất tiếc con cào cào.
1. Bé ngẩn ngơ và xúc động.
1. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu “ Ai làm gì?”
1. Bé xúc động quá.
1. Con cào cào gửi lại niềm vui cho bé.
1. Bé ngẩn ngơ và xúc động.
1. Từ in đậm trong câu “ Bé hé tay xem” trả lời cho câu hỏi nào?
1. Là gì?
1. Làm gì?
1. Thế nào?
1. Câu nào dưới đây đã dùng dấu chấm hỏi đúng?
1. Bé đâu có bắt cào cào.
1. Áo cào cào có đẹp đâu
1. Cào cào bay đi đâu thế.
1. Tìm từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
1. Đôi chân vàng mảnh khảnh nhảy liên liến.
· Từ chỉ hoạt động:……………………………………..
· .Từ chỉ đặc điểm:………………………………………
1. Câu: “Chú sáo sậu mặc sức bay nhảy” được cấu tạo theo mẫu câu nào?
1. Ai là gì				b. Ai làm gì  			c. Ai thế nào?
1. Đặt 1 câu có từ chăm chỉ: 
…………………………………………………………………………………………..
1. Đặt 1 câu theo mẫu Ai – thế nào
…………………………………………………………………………………………
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